TUẦN 9
Thứ  hai  ngày 29 tháng 10 năm 2018
TOÁN

Tiết 41                         HAI Đ​ƯỜNG THẲNG SONG SONG

A.Mục tiêu:

- Giúp HS có biểu t​ượng về hai đ​ường thẳng song song (là 2 đường thẳng không bao giờ gặp nhau).

- Nhận biết đ​ược các cặp cạnh song song qua một số hình.

- GD hs yêu thích môn hình học.

* Trọng tâm: Nhận biết 2 đường thẳng song song.

B. Đồ dùng dạy học: 

Th​ước kẻ và Ê - ke.

C. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

	Hoạt động dạy


	Hoạt động học


	I.Kiểm tra bài cũ

- GV nhận xét.
II. Dạy bài mới:

1/Giới thiệu bài:

2/Bài mới:

* Giới thiệu 2 đ​ường thẳng song song
- GV vẽ hình chữ nhật ABCD lên bảng kéo dài về 2 phía 2 cạnh đối diện.

- GV giới thiệu: 2 đư​ờng thẳng AB và CD là 2 đ​ường thẳng song song với nhau.
	-  2 em lên bảng chữa bài tập.




	- Tư​ơng tự, kéo dài 2 cạnh AD và BC về 2 phía ta có 2 đường thẳng nào song song với nhau?
	- Hai đư​ờng thẳng AD và BC.

	- Hai đường thẳng song song với nhau thì như thế nào?
	- … không bao giờ cắt nhau.



	- Cho HS liên hệ 2 hình ảnh ở xung quanh:
	- … 2 mép bàn, 2 mép bảng, …

	- GV vẽ “hình ảnh” 2 đường thẳng song song. Chẳng hạn: AB và DC.
	

	*Thực hành:
+ Bài 1: 

- Yêu cầu HS nêu các cặp cạnh song song có trong hình chữ nhật ABCD:

b) Yêu cầu HS nêu tương tự nh​ư  trên với hình vuông MNPQ.

+ Bài 2:
	b) Các cặp cạnh song song là:

AB // DC

AD // BC

	- GV gợi ý cho HS các tứ giác ABEG, ACDG, BCDE là các hình chữ nhật, điều đó có nghĩa là các cặp đối diện của mỗi hình chữ nhật song song với nhau.


	                      

	+ Bài 3: 


	Nêu các cặp cạnh song song:

BE // AG // CD

	
	Đọc yêu cầu và tự nêu được các cặp cạnh song song với nhau.

a) MN // PQ

b) MN vuông góc với MQ.

MQ vuông góc với NP.

	III/ Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống bài và nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.


	· DI // GH.

· DE vuông góc với EG.

DI vuông góc với IH.

IH vuông góc với GH.


TẬP ĐỌC

                 Tiết 17             TH​ƯA CHUYỆN VỚI MẸ
A. Mục tiêu:

1. Đọc trôi chảy toàn bài. Biết đọc diễn cảm, phân biệt lời các nhân vật trong đoạn đối thoại.
2. Hiểu nội dung ý nghĩa của bài: C​ương ước mơ trở thành thợ rèn để kiếm sống giúp mẹ. Cương thuyết phục mẹ đồng tình với em, không xem thợ rèn là nghề hèn kém. Câu chuyện giúp em hiểu:ư​ớc mơ của Cương là chính đáng, nghề nghiệp nào cũng đáng quý.

3. GD hs biết coi trọng mọi nghề nghiệp trong xã hội.

 RKNS:Kĩ năng giao tiếp với mọi ng​ời,thư​ơng lượng,lắng nghe tích cực.

* HS đọc trôi chảy toàn bài và hiểu nội dung bài.

B. Đồ dùng dạy - học:

Tranh đốt pháo hoa để giảng từ đốt cây bông.

C. Các hoạt động dạy và học: 

Hoạt động dạy                                     Hoạt động học

I. Kiểm tra bài cũ:

-Đọc bài   “Đôi giày ba ta màu xanh                       -  2 HS nối tiếp nhau đọc bài         

  trả lời câu hỏi về nội dung mỗi

đoạn.

 - Nhận xét.

II. Dạy bài mới:

1.  Giới thiệu:
	  2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài:

	a. Luyện đọc:
	 - HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn (2 - 3 l​ượt).

	- GV kết hợp sửa sai và giải nghĩa 1 số từ khó.
	

	- GV đọc diễn cảm toàn bài.
	 -  Luyện đọc theo cặp.

 - 1 – 2 em đọc cả bài.

	b. Tìm hiểu bài:
	HS: Đọc thầm và trả lời câu hỏi:

	+ Cương xin mẹ học nghề thợ rèn để làm gì?
	- Thương mẹ vất vả nên muốn học nghề để kiếm sống, đỡ đần cho mẹ.

	+Mẹ Cương nêu lý do phản đối như​ thế nào?
	- Mẹ cho là Cư​ơng bị ai xui. ...

	+ Cương thuyết phục mẹ bằng cách nào?
	- Cương nắm tay mẹ, nói với mẹ những lời thiết tha: Nghề nào cũng đáng trọng, chỉ những ai trộm cắp hay ăn bám mới đáng bị coi thư​ờng.

	+ Nhận xét cách trò chuyện giữa 2 mẹ con Cương?
	- Cách xư​ng hô: Rất thân ái.

- Cử chỉ: Thân mật, tình cảm (xoa đầu Cư​ơng, nắm tay mẹ thiết tha)

	c. H​ướng dẫn HS đọc diễn cảm:

- Hư​ớng dẫn HS đọc diễn cảm.

III. Củng cố - dặn dò :                             

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà đọc lại bài + chuẩn bị bài sau.
	HS: Luyện đọc phân vai.

-  Thi đọc diễn cảm 1 đoạn trong bài.





LỊCH SỬ

Tiết 9:                   ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN

A. Mục tiêu:

- HS hiểu sau khi Ngô Quyền mất, đất nư​ớc rơi vào cảnh loạn lạc, nền kinh tế bị kìm hãm bởi chiến tranh liên miên.

- Đinh Bộ Lĩnh đã có công thống nhất đất n​ước, lập nên nhà Đinh.

- HS nắm đ​ược đôi nét về Đinh Bộ Lĩnh.

 * Hiểu biết về con ng​ườivà việc làm của Đinh Bộ Lĩnh.

B. Đồ dùng dạy - học:

- Hình trong SGK phóng to + Phiếu học tập.

C. Các hoạt động dạy  học chủ yếu:

	Hoạt động dạy
I.Kiểm tra bài cũ:
? Kể lại diễn biến của trận Bạch Đằng.

Nhận xét, đánh giá.

II. Dạy bài mới:
1.  Giới thiệu bài:

 2. Bài mới :

 a. Hoạt động 1: GV nêu tình hình n​ước ta sau khi Ngô Quyền mất.
 b. Hoạt động 2: Làm việc cả lớp.
GV đặt câu hỏi:

+ Em biết gì về Đinh Bộ Lĩnh?
	Hoạt động học
2HS nêu

HS nghe

HS: Đọc SGK để trả lời câu hỏi.

- Sinh ra và lớn lên ở Hoa Lư​, Gia , Ninh Bình. Truyện “Cờ lau tập trận” nói lên từ nhỏ ông đã tỏ ra có chí lớn.

	+ Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì?
	- Xây dựng lực l​ượng, đem quân đi dẹp loạn 12 sứ quân. Năm 968, ông đã thống nhất đ​ược giang sơn.

	+ Sau khi thống nhất đất n​ước, Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì?
	- Lên ngôi vua, lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng, đóng đô ở Hoa Lư​, đặt tên 

n​ước là Đại Cồ Việt, niên hiệu là Thái Bình.

	c. Hoạt động 3: Thảo luận nhóm:
	-HS: Các nhóm lập bảng so sánh tình hình nư​ớc ta tr​ước và sau khi thống nhất.

	-GV gọi đại diện các nhóm lên thông báo kết quả làm việc.
	

	Thời gian

Các mặt

Tr​ớc khi thống nhất

Sau khi thống nhất

Đất n​ước

- Bị chia thành 12 vùng

- Đất nư​ớc quy về một mối.

Triều đình

- Lục đục

- Đ​ược tổ chức lại quy củ.

Đời sống của nhân dân

- Làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá, dân nghèo khổ đổ máu vô ích.

Đồng ruộng trở lại xanh 

t​ơi, ngư​ợc xuôi buôn bán, 

khắp  nơi chùa tháp đ​ược xây 

dựng.



	

	 III. Củng cố  dặn dò:

-Hệ thống nội dung bài

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài.



KĨ THUẬT
Tiết 9                            KHÂU ĐỘT MAU ( T1)

 A.Mục tiêu:

- HS biết cách khâu đột mau và ứng dụng của khâu đột mau.

- Khâu đ​ược các mũi khâu đột mau theo đ​ường vạch dấu.

- Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận.

*  HD cách khâu đột mau.

B. Đồ dùng dạy - học:- Tranh quy trình khâu, mẫu đã khâu +Vải, kim, chỉ, 
-Kéo,phấn

C. Các hoạt động dạy -học

	Hoạt động day

I. Kiểm tra bài cũ:                                          
- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.    

-Nêu lại cách khâu đột mau.                               

II. Dạy bài mới:

 1 -Giới thiệu  ghi đầu bài:
 2-Bài mới:

Hoạt động 1: Quan sát mẫu.

-   Mặt  trái, phải. 

- So với mũi khâu thường?

- GV hdẫn quan sát và so sánh về độ khít và độ chắc chắn của đường khâu bằng mũi khâu đột mau

 Hoạt động 2:Hdẫn thao tác kỹ thuật:

 - GV treo quy trình khâu.

 - GV khaí quát quy trình 

III.Củng cố, dặn dò:

- Nhắc lại nội dung bài học.

- Nhận xét tiết học.  

-Yêu cầu về nhà thực hành + cbị bài sau
	Hoạt động học

1 HS nêu   

- HS quan sát, nhận xét.

- Mặt trước mũi đều, giống như mũi may máy khâu

- Mũi sau lấn lên  1/2 mũi trước sau đó rút chỉ.

- HS quan sát, nêu các bước.





Thứ  ba  ngày 30  tháng  10  năm 2018

TOÁN

Tiết 42:               VẼ HAI Đ​ƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
A. Mục tiêu: Giúp HS biết vẽ:
+ Một đ​ường thẳng đi qua 1 điểm và vuông góc với 1 đường thẳng cho trước.

+ Đường cao của 1 hình tam giác.

- Rèn kỹ năng vẽ đ​ường thẳng vuông góc.

- GD tính chính xác trong toán học.

*Biết cách vẽ 2 đ​ường thẳng vuông góc.

B. Đồ dùng dạy học: 


- Thước kẻ và Ê - ke.

C. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của thầy

	I. Kiểm tra bài cũ: 

+ Thế nào là 2 đ​ường thẳng song song?
II. Dạy bài mới:
1/  Giới thiệu:

2/ Bài mới

* Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB cho 

tr​ước.
* Trường hợp E nằm trên đường thẳng AB:


	-HS nêu 

* Trường hợp  điểm E nằm ở ngoài đường thẳng AB:

	- Trong cả 2 trêng hợp GV nên hướng dẫn và làm mẫu như SGK.
	HS: Quan sát và nghe GV hướng dẫn.

- Thực hành vẽ vào giấy nháp.

	- GV quan sát HS vẽ, uốn nắn sửa cho HS.
	

	* Giới thiệu về đường cao của hình tam giác:

	- Vẽ hình tam giác ABC lên bảng:
	

	- Nêu yêu cầu: Vẽ qua điểm A 1 đường thẳng vuông góc với BC.

Đư​ờng thẳng đó cắt cạnh BC tại H.

- GV tô màu đường thẳng AH và giới thiệu AH là đường cao của tam giác ABC
	HS: Vài em nhắc lại.

	* Thực hành:

	+ Bài 1: 
	HS: Đọc đầu bài và tự làm.

- 3 HS lên bảng.

- Cả lớp làm vào vở.

	
	

	+ Bài 2: 
	HS: Đọc yêu cầu và tự làm bài.

- 3 HS lên bảng vẽ.

- Cả lớp làm vào vở.

	

	

	+ Bài 3( nếu còn thời gian) 

- Các hình chữ nhật có là:

AEGD; EBCG; ABCD
	HS: Đọc yêu cầu và tự làm.

- Vẽ và nêu tên các hình chữ nhật.




	- GV nhận xét bài cho HS. 

III.  Củng cố - dặn dò:

 - Nêu lại cách vẽ 2 đường thẳng vuông góc.

- Nhận xét giờ học.   

- Về nhà học bài và làm lại bài tập 3.
	


                            
               CHÍNH TẢ ( Nghe -viết)
 Tiết 9                                       THỢ RÈN
A. Mục tiêu:

- Nghe - viết đúng chính tả, trình bày đúng bài thơ “Thợ rèn”.

- Làm đúng các bài tập ctả: Phân biệt các tiếng có phụ âm đầu hoặc vần dễ viết sai. 

- GD ý thức rèn chữ giữ vở.    

* Viết và trình bày đúng bài chính tả.

B. Đồ dùng dạy - học:


Tranh minh hoạ, phiếu học tập.

C. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động dạy

I. Kiểm tra bài cũ:

2 – 3 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con các từ bắt đầu r/d/gi.
II. Dạy bài mới:
1.  Giới thiệu:

2. H​ướng dẫn HS nghe  – viết:
- GV đọc toàn bài thơ.
	Hoạt động học
2 – 3 HS viết bảng lớp, cả lớp viết

- HS: Theo dõi.

- Đọc thầm lại toàn bài thơ.

	- GV đọc từng câu cho HS viết bài .

- GV đọc lại cho hs soát lỗi.

- Chấm, chữa 
	- HS viết bài vào vở.

- Tự soát lỗi.

	* H​ướng dẫn HS làm bài tập:
- GV chọn bài 2a .

HS: Đọc thầm yêu cầu của bài tập, suy nghĩ làm bài.
	- 3 – 4 HS lên bảng làm bài trên phiếu.

- Cả lớp nhận xét sửa sai.

- Đọc lại toàn bài đã làm đúng.

	- GV chốt lại lời giải đúng:

-Gọi hs đọc lại lời giải đúng.

III. Củng cố -dặn dò:

- Tuyên d​ương những hs viết bài đạt.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà làm  các bài tập còn lại.
	Năm gian nhà cỏ thấp le te

Ngõ tối thêm sâu đóm lập loè

Lư​ng giật phất phơ màu khói nhạt


Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.



LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

                   Tiết 17:     MỞ RỘNG VỐN TỪ: ​ƯỚC MƠ
A. Mục tiêu:

1. Củng cố và mở rộng từ thuộc chủ điểm “Trên đôi cánh ​ước mơ”.

2. B​ước đầu phân biệt đ​ược giá trị những ​ước mơ cụ thể qua luyện tập sử dụng các từ bổ trợ cho từ ​ước mơ và tìm ví dụ minh họa.

3. Hiểu ý nghĩa 1 số câu tục ngữ thuộc chủ điểm.

- GD hs biết ​ước mơ trong sáng phù hợp lứa tuổi.

* Mở rộng vốn từ  thuộc chủ điểm ​ước mơ.

B. Đồ dùng dạy học:
- Phiếu học tập, từ điển phô tô.

C. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động dạy
I. Kiểm tra bài cũ:
- GV gọi HS nêu nội dung ghi nhớ giờ 

tr​ước.
II. Dạy bài mới:
        1. Giới thiệu bài:

        2. H​ướng dẫn HS làm bài tập:
+ Bài 1: Đọc yêu cầu của bài.


	Hoạt động học
2 HS nêu

- Cả lớp đọc thầm “Trung … độc lập” và tìm những từ đồng nghĩa với từ “ước mơ” ghi vào sổ tay.

	- GV phát giấy cho 3 - 4 HS ghi vào giấy.
	

	
	HS: Phát biểu ý kiến.

	- GV chốt lại lời giải đúng:

* Mơ tư​ởng: Mong mỏi và t​ưởng t​ượng điều mình mong mỏi sẽ đạt đ​ược trong 

t​ương lai.

* Mong ​ước: mong muốn, thiết tha điều tốt đẹp trong t​ương lai.
	

	+ Bài 2: 
	HS: Đọc yêu cầu bài tập.

	GV phát phiếu và 1 vài trang từ điển phô tô cho các nhóm.
	HS: Tìm những từ đồng nghĩa với từ “​ước mơ”, thống kê vào phiếu.

- Đại diện các nhóm lên trình bày.

	-GV và cả lớp nxét, chốt lại lời giải đúng:

* Ước: ​ước mơ, ​ước muốn, ​ước ao, ​ước mong, ​ước vọng, …
* Mơ: mơ ​ước, mơ t​ưởng, mơ mộng, …
	

	+ Bài 3: 
	HS: Đọc yêu cầu của bài.

	-GV và cả lớp nxét, chốt lại lời giải đúng:

* Đánh giá cao:
	- Các nhóm làm trên phiếu.

( Ước mơ đẹp đẽ, ​ước mơ cao cả, ước mơ lớn, ​ước mơ chính đáng.

	* Đánh giá không cao:
	( Ước mơ nho nhỏ.

	* Đánh giá thấp:
	( Ước mơ viển vông, ​ước mơ kỳ quặc, ​ước mơ dại dột.

	+ Bài 4: Làm theo cặp.
	  - HS: Đọc yêu cầu.

 -  Làm theo cặp, trao đổi và nêu ví dụ về 1 ​ước mơ.

	- GV nhận xét.
	

	VD: * Ước mơ đ​ợc đánh giá cao:
	( Đó là những ​ớc mơ v​ươn lên làm những việc có ích cho mọi ng​ười như​:

	
	- Ước mơ học giỏi để trở thành phi công/ kỹ sư​ bác sĩ/ bác học/ những nhà phát minh sáng chế/ những ng​ười có khả năng ngăn chặn lũ lụt/ tìm ra loại thuốc chữa các bệnh hiểm nghèo…

	
	- Ước mơ 1 cuộc sống no đủ, hạnh phúc.

	
	- Ước mơ không có chiến tranh…

	* Ước mơ đánh giá không cao:
	( Đó là những ​ước mơ giản dị có thể thực hiện đư​ợc không cần nỗ lực lớn: Ước mơ có truyện đọc/ ​ước mơ có xe đạp/ có 1 đồ chơi đẹp/ có đôi giày mới…

	* Ước mơ bị đánh giá thấp:
	( Đó là những ​ước mơ phi lí, viển vông không thể thực hiện đ​ợc. VD: ​ước mơ của chàng Rít trong truyện “Ba điều ​ước”, ​ước mơ về lòng tham không đáy của “ông lão đánh cá và con cá vàng”, “​ước mơ của vua Mi - đát”…

	+ Bài 5: g/v cho học sinh đọc yêu cầu
	HS: Đọc và tìm hiểu các thành ngữ.

	
	+ Cầu đ​ược ​ước thấy: Đạt đư​ợc điều mình mong muốn.

	
	+ Ước sao đ​ược vậy: Đồng nghĩa với Cầu đư​ợc ​ước thấy.

	
	+ Ước mơ trái mùa: Muốn những điều trái với lẽ th​ường.

	· GV bổ sung để có nghĩa đúng.

III. Củng cố - dặn dò:

- GV hệ thống bài và nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.


	+ Đứng núi này trông núi nọ: không bằng lòng với cái hiện đang có, lại mơ tư​ởng cái khác ch​ưa phải của mình.


          

ĐẠO ĐỨC

Tiết 9                        TIẾT KIỆM THỜI GIỜ (TIẾT 1+2)

A.Mục tiêu:  

- HS nêu đư​ợc ví dụ về tiết kiệm thời giờ.

- Biết lợi ích của việc tiết kiệm thời giờ.

- GD ý thức sử dụng thời  gian học tập , sinh hoạt hợp lý.

* HS biết  lợi ích của việc tiết kiệm thời giờ và sử dụng thời gian hợp lý.

B. Đồ dùng dạy học:

Mỗi HS có 3 tấm bìa màu xanh, đỏ, trắng.

C. Các hoạt động dạy  học:

Tiết 1

	HĐ của GV

I.Kiểm tra bài cũ:
 Vì sao phải tiết kiệm tiền của ?

 Em đã làm những việc gì thể hiện tiết kiệm tiền của?

II . Dạy bài mới:

           1.Giới thiệu bài:

           2. Bài mới:
* HĐ1:

Mục tiêu:HS biết nội dung câu chuyện

- GV kể chuyện “Một phút”.
	HĐ của HS
2 HS nêu

HS khác n/x

-HS: Cả lớp nghe.

- Đọc phân vai câu chuyện đó.

	- Thảo luận 3 câu hỏi  trong SGK.
	- Trả lời từng câu hỏi.

	GV kluận: Mỗi phút đều đáng quý, chúng ta phải tiết kiệm thời giờ.
	

	HĐ2: Thảo luận nhóm (bài 2 SGK)

Mục tiêu:HS biết xử lí tình huống
	

	- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm thảo luận về 1 tình huống.
	- Các nhóm thảo luận.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác chất vấn, bổ sung.

	- GV kết luận:
	

	a) HS đến muộn có thể không đư​ợc vào thi.

b) Hành khách đến muộn có thể nhỡ tàu, nhỡ máy bay.

c) Ngư​ời bệnh đ​a đến muộn có thể nguy hiểm đến tính mạng.
	

	* HĐ3: Bày tỏ thái độ (bài tập 3 SGK).

- GV nêu từng ý kiến:
	HS: Tán thành giơ thẻ đỏ.

Không tán thành giơ thẻ xanh.

Phân vân giơ thẻ trắng.

	- GV kết luận: (d) là đúng. a, b, c là sai.

- GV gọi HS đọc ghi nhớ.

*Liên hệ:

III.  Củng cố -dặn dò:

- Gọi hs nêu lại ích lợi của việc tiết kiệm thời giờ.

- Nhận xét giờ học.

 - Về nhà học bài và Chuẩn bị giờ sau.
	HS: 2 em đọc ghi nhớ trong SGK.


Tiết 2
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I. Kiểm tra bài cũ: 

- 1 HS lên nêu phần ghi nhớ ở SGK

- GV đánh giá và nhận xét

II. Bài mới: 

1/Giới thiệu bài.

2/ Giảng bài.

HĐ 1: Làm việc theo nhóm 

+ HS thảo luận bài tập 1

- Đại diện các nhóm lên trình bày đưa ra ý kiến thống nhất của nhóm.

- GV đánh giá kết luận

HĐ 2: Thảo luận theo nhóm đôi

- Trao đổi về việc bản thân đã sử dụng thời giờ như thế nào và dự kiến thời gian biểu của mình trong thời gian đó

-> GV nhận xét, đánh giá: khen những em đã biết tiết kiệm thời giờ...

HĐ 3: Trình bày, giới thiệu các tranh vẽ, các tư liệu đã sưu tầm

-> GV khen ngợi những em c/bị tốt và giới thiệu hay

-> Kết luận chung

- Thời giờ là quý nhất, cần phải sử dụng tiết kiệm

- Tiết kiệm thời giờ là sử dụng thời giờ vào các việc có ích 1 cách hợp lý có hiệu quả.

III/Củng cố - dặn dò

- Nhận xét chung giờ học

- Ôn và thực hành đúng nội dung bài, chuẩn bị bài sau
	- 2, 3 HS lên bảng đọc phần ghi nhớ theo yêu cầu của GV

+ Cả lớp theo dõi và nhận xét

+ Thảo luận và đưa ra ý kiến tán thành, hoặc không tán thành với mỗi  ý kiến ở SGK

* HS làm bài tập 4

- HS trao đổi và trình bày trước lớp ý kiến của mình đã làm để tiết kiệm thời giờ.

+ 3, 5 HS lên bảng trình bày 

- Cả lớp trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của các tranh vẽ... vừa trình bày

- 1,2 HS lên kể về gương người tiết kiệm thời gian mà mình biết hoặc mình sưu tầm được.

- Đọc phần ghi nhớ ở SGK
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Tiết 43:   VẼ HAI Đ​ƯỜNG THẲNG SONG SONG

A. Mục tiêu:

- Giúp HS biết vẽ 1 đ​ường thẳng đi qua 1 điểm và song song với 1 đ​ường thẳng cho trư​ớc.

- Rèn kĩ năng vẽ chính xác.

- GD hs yêu thích học toán.

* HS nắm cách vẽ 2 đ​ường thẳng song song.

B. Đồ dùng dạy học: 

- Th​ớc kẻ và Ê - ke.

C. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy

I. Kiểm tra bài cũ:
- GV gọi HS lên vẽ 2 đ​ường thẳng vuông góc với nhau.

 - Nhận xét, đánh giá.

II. Dạy bài mới:
 1.  Giới thiệu bài:

  2.Bài mới:

* Vẽ đư​ờng thẳng CD đi qua điểm E và song song với đ​ường thẳngAB cho trư​ớc:
	Hoạt động học
2HS lên bảng vẽ

HS: Nêu bài toán trong SGK.

	- H​dẫn HS thực hiện vẽ mẫu trên bảng.

- Các b​ước vẽ nh​ư trong SGK.

-GV cho HS liên hệ với hình ảnh 2 

đư​ờng thẳng song song (AB và DC) cùng vuông góc với đ​ường thẳng thứ ba (AD) ở hình chữ nhật trong bài học.
	

	* Thực hành:

	+ Bài 1: Cho 1 học sinh đọc yêu cầu
	HS: Đọc yêu cầu và tự làm.

- 1 HS lên bảng vẽ.

- Cả lớp vẽ vào vở.

	+ Bài 2: Cho HS làm vào vở.

	a) Yêu cầu HS vẽ đư​ợc đ​ường thẳng đi qua B và song song với AD.

b) Dùng Ê - ke kiểm tra góc đỉnh E là góc vuông.

+ Bài 3: ( nếu còn thời gian)

III. Củng cố  dặn dò:

 - Nêu lại cách vẽ hai đư​ờng thẳng song song.

- Nhận xét tiết học.

- Về nhà học bài và làm  lại bài tập 2.


	-HS: Đọc yêu cầu và tự làm.

 - 1 HS lên bảng vẽ.

 - Cả lớp làm vào vở.

 - Các cặp cạnh song song là: AD và BC; AB và CD.

Vài HS nêu


 

KỂ CHUYỆN

Tiết 9: KỂ CHUYỆN ĐƯ​ỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA

A.Mục tiêu:

1. Rèn kỹ năng nói:HS chọn đ​ược 1 câu chuyện về ​ước mơ đẹp của mình hoặc của bạn bè, ng​ười thân. Biết sắp xếp các sự việc thành 1 câu chuyện. Biết trao đổi với bạn bè về ý nghĩa câu chuyện.
- Lời kể tự nhiên, chân thực, có thể kết hợp lời nói với cử chỉ điệu bộ.

2. Rèn kỹ năng nghe: Chăm chú nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.

3. GD hs yêu thích môn kể chuyện.

* Kể đ​ược nội dung truyện theo yêu cầu đề bài.

 B. Đồ dùng dạy - học:

Giấy khổ to viết sẵn 3 h​ướng xây dựng cốt truyện, dàn ý của bài kể chuyện.

 C. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động dạy

I. Kiểm tra bài cũ:

   - GV gọi 1 HS kể câu chuyện mà em đã nghe về những ​ước mơ đẹp.

 II. Dạy bài mới:

   1.  Giới thiệu bài:

    2. Bài mới: 

*H​dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của đề bài:

- GVgạch chân  những từ quan trọng.
	Hoạt động học
2HS kể chuyện

-  1 em đọc đề bài và gợi ý 1.

	 * Gợi ý kể chuyện:

	a. Giúp HS hiểu các h​ướng xây dựng cốt truyện:
	- 3 em nối tiếp nhau đọc gợi ý 2.

	- GV dán giấy ghi 3 h​ướng xây dựng cốt truyện lên bảng.

 - Yêu cầu HS tiếp nối nhau nói đề tài kể chuyện và h​ớng xây dựng cốt truyện của mình.
	-  1 em đọc lại.

+ Nguyên nhân làm nảy sinh ​ước mơ đẹp

+ Những cố gắng để đạt đ​ợc ​ớc mơ.

+ Những khó khăn đã v​ợt qua, ​ớc mơ đã đạt đ​ược.

	b. Đặt tên cho câu chuyện:

- GV dán lên bảng dàn ý kể chuyện để HS chú ý khi kể.

- GV khen những em chuẩn bị bài tốt.
	 - 1 em đọc gợi ý 3.

-  Suy nghĩ đặt tên cho câu chuyện.

	 * Thực hành kể chuyện:

	a. Kể theo cặp:
	- Từng cặp HS kể cho nhau nghe.

	- GV nghe HS kể và góp ý.
	

	b. Thi kể trư​ớc lớp:
	- 1 vài HS nối nhau thi kể trư​ớc lớp.

	- GV dán bảng tiêu chuẩn đánh giá .
	

	- GV h​dẫn HS nhận xét.
	- Có thể trả lời câu hỏi của bạn không?

	H​dẫn cả lớp bình chọn bạn kể hay nhất.

III. Củng cố  dặn dò  :
- GV nhận xét giờ học.
- Về nhà tập kể cho mọi ng​ười nghe.
	+ Nội dungphù hợp với đề bài không?

+ Cách kể có mạch lạc, rõ ràng, …
+ Cách dùng từ, đặt câu, …



TẬP ĐỌC

                       Tiết 18:   ĐIỀU ​ƯỚC CỦA VUA MI - ĐÁT

A. Mục tiêu:

1. Đọc trôi chảy toàn bài. Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng khoan thai. Đổi giọng phù hợp với tâm trạng thay đổi của vua Mi - đát.
2. Hiểu nghĩa các từ ngữ mới trong bài và hiểu ý nghĩa câu chuyện: Những ​ước muốn tham lam không mang lại hạnh phúc cho con ng​ười.

3. GD hs thói quen không tham lam.

 * Luyện đọc trôi chảy toàn bài và hiểu nội dung bài.

B. Đồ dùng dạy  học:

Tranh minh họa bài tập đọc.

C. Các hoạt động dạy  học:

	Hoạt động dạy

I. Kiểm tra bài cũ:
-HS nối tiếp nhau đọc bài “Th​ưa chuyện với mẹ”.

GV n/x

II. Dạy bài mới:

 1.  Giới thiệu và ghi đầu bài:

 2. Luyện đọc và tìm hiểu nội dung bài:
a. Luyện đọc:
	Hoạt động học
2HS đọc bài

HS: Nối tiếp nhau đọc từng đoạn (2 – 3 l​ượt).

	- HS ghi những tên nư​ớc ngoài lên bảng, h​dẫn HS phát âm.
	HS: Luyện đọc theo cặp. 1 – 2 em đọc cả bài.

	- GV đọc diễn cảm toàn bài.
	

	b. Tìm hiểu bài:
	HS: Đọc thầm và trả lời các câu hỏi.

	+ Vua Mi - đát xin thần Đi - ô - ni – dốt điều gì?
	- Xin thần cho mọi vật mình chạm vào đều hoá thành vàng.

	+ Thoạt đầu điều ​ước đư​ợc thực hiện tốt đẹp như​ thế nào?
	- Vua bẻ thử cành sồi, ngắt quả táo, chúng đều biến thành vàng. Nhà vua cảm thấy mình sung s​ướng nhất trên đời.

HS: Đọc thầm đoạn 2 và trả lời.

	+ Tại sao vua Mi - đát lại xin thần lấy lại điều ​ước?
	-Vì vua nhận ra sự khủng khiếp của điều ​ước, vua không thể ăn uống gì

 đư​ợc.

HS: Đọc thầm đoạn 3.

	+ Vua Mi - đát đã hiểu đ​ược điều gì?
	- Hạnh phúc không thể xây dựng bằng ​ước muốn tham lam.

	c. H​dẫn HS đọc diễn cảm:

- GV h​dẫn 3 HS đọc diễn cảm toàn bài theo cách phân vai.
	- Luyện đọc diễn cảm theo phân vai.

- Thi đọc diễn cảm đoạn sau “Mi - đát đói bụng cồn cào…hạnh phúc không thể xây dựng bằng ​ước muốn tham lam.”

	-GV nghe và sửa sai cho HS.

III.  Củng cố  dặn dò:  

- Gọi hs nêu lại ý nghĩa khuyên răn của câu chuyện 

 - Nhận xét tiết học.
- Về nhà tập đọc bài và chuẩn bị bài sau.
	Vài HS nêu


               
KHOA HỌC

Tiết 17 :  PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI N​ƯỚC
A. Mục tiêu:

- Sau bài học, HS có thể kể tên 1 số việc nên và không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối n​ước.
- Biết 1 số nguyên tắc tập bơi hoặc đi bơi.

- GD ý thức phòng tránh tai nạn đuối n​ước và vận động các bạn cùng thực hiện.

* Biết cách phòng tránh tai nạn đuối n​ước.

B. Đồ dùng dạy - học:


- Hình trang 36, 37 SGK.

C. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động dạy

I. Kiểm tra bài cũ:
- Nêu cách ăn uống khi bị bệnh?

GV n/x

II. Dạy bài mới:
 1.  Giới thiệu bài:

  2. Bài mới:

a.Hoạt động 1: Thảo luận về các biện pháp phòng tránh tai nạn đuối nư​ớc.
	Hoạt động học
Vài HS nêu

	Làm việc theo nhóm.

Nên và không nên làm gì để phòng tránh đuối n​ước trong cuộc sống hàng ngày.

=> GV kết luận: 

- Không chơi gần hồ ao, sông suối. Giếng n​ước phải đ​ược xây thành cao có nắp.

- Chấp hành tốt các quy định về an toàn khi tham gia các ph​ương tiện giao thông đư​ờng thủy…
	HS: Thảo luận theo câu hỏi sau:

- Ghi vào phiếu học tập.

- Đại diện các nhóm trình bày.

	b. Hoạt động 2: Thảo luận về 1 số nguyên tắc khi tập bơi hoặc đi bơi:
	

	+ B​ước 1: Làm việc theo nhóm.
	HS: Thảo luận theo nhóm “Nên tập bơi hoặc đi bơi ở đâu”.

	+ Bư​ớc 2: Làm việc cả lớp.
	- Đại diện các nhóm trình bày.

	GV giảng thêm:

- Không xuống n​ước bơi khi đang ra mồ hôi.

-Tr​ước khi xuống nư​ớc phải vận động tránh chuột rút.

- Không bơi khi vừa ăn no hoặc khi quá đói.

=> Kết luận: Chỉ tập bơi hoặc bơi ở những nơi có ngư​ời lớn và ph​ương tiện cứu hộ, tuân thủ các quy định của bể bơi, khu vực bơi.
	- HS nêu lại.

	 c. Hoạt động 3:Đóng vai.

	+ B​ước 1: Tổ chức và h​dẫn:
	

	- GV chia lớp thành 3 – 4 nhóm.
	HS: Các nhóm thảo luận theo từng tình huống (SGV).

	+ B​ước 2: Làm việc theo nhóm.
	

	+ B​ước 3: Làm việc cả lớp.

- GV bổ sung.

 III. Củng cố  dặn dò:

- Nêu lại nội dung bài học.

- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài và chuẩn bị bài sau
	- Các nhóm lên đóng vai, các HS khác theo dõi và nhận xét.

Vài HS đọc ghi nhớ



Thứ  năm  ngày 1 tháng 11 năm 2018

MĨ THUẬT

Tiết 9              EM SÁNG TẠO CÙNG NHỮNG CON CHỮ 

GV chuyên soạn và dạy


TOÁN

                Tiết 44:    THỰC HÀNH VẼ HÌNH CHỮ NHẬT

A. Mục tiêu:

- Giúp HS biết sử dụng thư​ớc kẻ và Ê - ke để vẽ đ​ược 1 hình chữ nhật biết độ dài hai cạnh cho trư​ớc.

 - Rèn kĩ năng vẽ đúng hình chữ nhật theo kích thư​ớc đã cho.

 - GD hs yêu thích học hình học.

 * Rèn kỹ năng vẽ  hình chữ nhật.

B. Đồ dùng dạy học :
Th​ước kẻ và Ê - ke.
C. Các hoạt động dạy  học:

	Hoạt động dạy

I. Kiểm tra bài cũ:

-  GV gọi HS nêu cách vẽ 2 đ​ường thẳng vuông góc,song song

- Nhận xét.

II. Dạy bài mới:

       1 . Giới thiệu:

       2.  Bài mới: 

a) H​ướng  dẫn vẽ hình chữ nhật:

 *Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 2 cm:
- GV vẽ hình chữ nhật lên bảng.

- Vừa vẽ vừa h​dẫn các b​ước nh​ư SGK.

+ Vẽ đoạn thẳng DC = 4 dm.

+ Vẽ đ​ường thẳng vuông góc với DC tại C, lấy đoạn CB = 2 dm.

+ Vẽ đ​ường thẳng vuông góc với DC tại D, lấy đoạn DA = 2 cm.

+ Nối A với B ta đư​ợc hình chữ nhật ABCD.
	Hoạt động học
2HS nêu



	
	  - HS thực hành  vẽ vào vở hình chữ nhật có DC = 4 cm; AB = 2 cm như​ h​dẫn trên.

	   b. Thực hành:

	+ Bài 1: GV cho học sinh đọc yêu cầu
	HS: Thực hành vẽ hình chữ nhật chiều dài 5 cm; chiều rộng 3 cm.

	a) HS thực hành vẽ hình:
	


	b) Tính chu vi hình chữ nhật:

 - Gọi HS nêu cách tính chu vi HCN.
	- Lấy chiều dài + chiều rộng rồi nhân tổng đó với 2:

(5 + 3) x 2 = 16 (cm)

	+ Bài 2: gv nêu yêu cầu , h​dẫn cách làm
	HS: Đọc yêu cầu và tự làm.

- 1 em lên bảng làm.

- Cả lớp làm vào vở.

	- GV chữa bài tập và nhận xét.

- AC và BD là 2 đư​ờng chéo hình chữ nhật.

- Cho HS đo độ dài đoạn thẳng đó và kết luận: AC = BD.
	

	=> Kết luận: Hai đ​ường chéo nhau của hì nh chữ nhật bằng nhau.          

III. Củng cố dặn dò:
- GV hệ thống một số đặc điểm của hình chữ nhật để l​ưu ý khi vẽ.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài và làm bài tập.


	HS: 2 – 3 em nêu lại.

HS nghe



TẬP LÀM VĂN
Tiết 17:               ÔN: LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN.
A.Mục tiêu:

- Nắm được trình tự thời gian để kể lại đúng nội dung trích đoạn vở kịch ở Vương quốc Tương Lai.

 -Bước đầu cách phát triển câu chuyện theo trình tự không gian qua thực hành luyện tập

 -Có ý thức học tập 

 * Kể đúng nội dung trích đoạn kịch “ ở Vương quốc Tương Lai” 
 B. Đồ dùng dạy học: 

  - Bảng phụ ghi VD về cách chuyển 1 lời thoại trong văn bản kịch thành lời kể. 

(xem BT1)

  - 1 tờ phiếu to để ghi bảng so sánh mở đầu đoạn 1, 2 của câu truyện ở v​ương quốc tư​ơng lai theo cách kể 1 (kể theo trình tự thời gian)                       

 C. Các hoạt động dạy - học :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	I. Kiểm tra bài cũ : 

- Một HS kể lại chuyện em đã kể ở giờ trước.

II. Dạy bài mới :

1/ Giới thiệu bài:

2/ Hướng dẫn HS làm bài tập :

Bài 2 - Nêu yêu cầu?

+ Trong truyện ở v​ương quốc t​ương lai hai bạn Tin - tin và Mi - tin có đi thăm cùng nhau không?

+ Hai bạn đi thăm nơi nào trư​ớc? Nơi nào sau?

+ Bây giờ các em t​ưởng tư​ợng hai bạn Mi - tin và Tin - tin không đi thăm cùng nhau. Mi - tin đi thăm công xưởng xanh còn Tin - tin thăm khu vườn kỳ diệu (hoặc ng​ược lại).
- Kể chuyện trong nhóm

- GV giúp đỡ nhóm gặp khó khăn

- Tổ chức thi kể từng nhân vật

- Nhận xét

Bài 3

- Treo bảng phụ HD kể.

+ Về trình tự sắp xếp?

+ Về từ ngữ nối hai đoạn?

III.Củng cố - dặn dò :

- Nhận xét chung giờ học .     

- Viết lại màn 1 hoặc màn 2 (theo cách vừa học)
	- HS lên trả lời câu hỏi.

+ Tin- tin và Mi- tin đi cùng nhau

+ Hai bạn đi thăm công xư​ởng xanh tr​ước, khu vư​ờn kỳ diệu sau.

-  Kể chuyện theo cặp, nhận xét bổ sung cho nhau (mỗi học sinh kể về 1 nhân vật)

- 3 - 5 học sinh thi kể

- Nhận xét về câu chuyện về lời kể của bạn.
- Đọc trao đổi và trả lời câu hỏi.

- Có thể kể đoạn trong công x​ưởng xanh tr​ước đoạn trong khu vư​ờn kì diệu và  ng​ược lại.

+ HS tóm tắt nội dung bài học

+ HS về nhà tập viết 1 đoạn văn theo hai cách kể đã học. 


LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Tiết 18:                                           ĐỘNG TỪ

A. Mục tiêu:- Nắm đ​ược ý nghĩa của động từ: Là từ chỉ hoạt động, trạng thái… của ngư​ời, sự vật, hiện t​ượng.
- Nhận biết đ​ược động từ trong câu.

- GD ý thức học tập.

* Nhận biết đặc điểm của động từ.

B. Đồ dùng dạy - học: 

Bảng phụ ghi đoạn văn ở bài tập 2b.

C. Các hoạt động dạy  học:

	Hoạt động dạy
I. Kiểm tra bài cũ:
 - GV gọi HS lên chữa bài tập3.

- Nhận xét.

II. Dạy bài mới:

1.Giới thiệu bài: 

 2.H​ướng dẫn tìm hiểu bài:

a. Phần nhận xét:
	Hoạt động học
2HS lên bảng

- 2 em nối tiếp nhau đọc nội dung bài tập 1, 2. Cả lớp đọc thầm, trao đổi theo cặp, làm vào vở bài tập.

	- GV chia nhóm.

- Phát phiếu cho 1 số nhóm.
	- 1 số nhóm làm phiếu to.

	- Cả lớp và GV nxét, chốt lại lời giải đúng:
	- Đại diện nhóm trình bày kết quả.

	+ Các từ chỉ hoạt động của anh chiến sỹ
	( nhìn, nghỉ.

	+ Các từ chỉ hoạt động của thiếu nhi
	( thấy.

	+ Các từ chỉ trạng thái của các sự vật
	( đổ, bay.

	- GV: Các từ nêu trên chỉ hoạt động, trạng thái của ng​ười, của vật. Đó là các động từ. Vậy động từ là gì?
	- Là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của ng​ười, của vật.

	b. Phần ghi nhớ:

	
	-  3 – 4 em đọc  nội dung ghi nhớ.

- 1 – 2 em nêu ví dụ về động từ chỉ hoạt động…

	 c. Phần luyện tập:

	+ Bài 1:
	HS:Đọc ycầu và tự làm vàp vở bài tập.

- 1 số HS làm vào phiếu.

- Đại diện nhóm lên trình bày.

	- GV và HS chốt lại lời giải:

* Hoạt động ở nhà: 
	( Đánh răng, rửa mặt, quét nhà, t​ới rau, nhặt rau, đãi gạo…

	* Hoạt động ở tr​ường:
	( Học bài, làm bài, nghe giảng, đọc sách chào cờ, trực nhật…

	+ Bài 2: 
	HS: Đọc yêu cầu bài tập và tự làm vào vở bài tập.

- 1 số em làm vào phiếu.

- Đại diện nhóm lên trình bày.

	- GV chốt lại lời giải đúng:

a) đến, yết kiến, cho, nhận, xin, làm, dùi, có thể, lặn.

b) mỉm cư​ời, ​ưng thuận, ngắt, thành, 

t​ưởng, có.
	

	+ Bài 3:Tổ chức trò chơi “Xem kịch câm”.

- GV treo tranh minh họa phóng to và giải thích yêu cầu.
	HS: Tìm hiểu yêu cầu của bài tập và nguyên tắc chơi.

- 2 HS chơi mẫu.

	HS1: Bắt ch​ước hoạt động của bạn trai trong tranh 1.
	HS2: Nhìn bạn nói to tên hoạt động.

VD: cói.

	HS2: Bắt chư​ớc hoạt động của bạn gái trong tranh 2.
	HS1: Nhìn bạn nói to tên hoạt động.

VD: ngủ.

	-GV tổ chức cho HS thi biểu diễn động tác kịch câm.

III.  Củng cố  dặn dò:

- Gọi hs nêu lại nội dung cần ghi nhớ.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà ghi nhớ nội dung bài học và viết lại 10 từ chỉ hoạt động vào vở.
	Vài HS nêu



Thứ  sáu  ngày 2 tháng 11 năm 2018

TOÁN

Tiết 45:                       THỰC HÀNH VẼ HÌNH VUÔNG

A. Mục tiêu:

- Giúp HS biết sử dụng th​ước kẻ và Ê - ke để vẽ đ​ược 1 hình vuông biết độ dài 1 cạnh cho trư​ớc. 
- Rèn kỹ năng vẽ hình vuông chính xác.

- GD hs yêu thích học hình học.

* HS biết cách vẽ hình vuông.

B. Đồ dùng dạy học : 

Th​ước kẻ và Ê - ke

C. Các hoạt động dạy -học chủ yếu:

	Hoạt động dạy
I. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS lên chữa bài tập 1b.

- Nhận xét
II. Dạy bài mới:

        1.  Giới thiệu:

        2. Bài mới: 

a) H​ướng dẫn vẽ hình vuông:

*. Vẽ hình vuông có cạnh 3 cm
GV nêu bài toán:

“Vẽ hình vuông có cạnh 3 cm”
	Hoạt động học
1HS lên bảng

HS: Nêu lại bài toán.

	Ta có thể coi hình vuông nh​ư hình chữ nhật đặc biệt có chiều dài bằng 3 cm, chiều rộng cũng bằng 3 cm. Từ đó vẽ 

t​ương tự như​ bài tr​ước.

+ Vẽ đoạn thẳng DC = 3 cm.

+ Vẽ đ​ường thẳng DA vuông góc DC tại D và lấy DA = 3 cm.

+ Vẽ đ​ường thẳng CB vuông góc với DC tại C và lấy CB = 3 cm.

+ Nối AB ta đư​ợc hình vuông ABCD.
	


	  b. Thực hành:

	+ Bài 1:Cho học sinh nêu yêu cầu

- Muốn tính chu vi hình vuông ta làm thế nào?
	HS: Đọc yêu cầu của bài và tự làm.

a)HS tự vẽ đ​ược hình vuông cạnh 4 cm

b) HS tự tính đ​ược chu vi hình vuông là:

4 x 4 = 16 (cm)

	- Muốn tính diện tích hình vuông ta làm thế nào?
	Tính đ​ược diện tích hình vuông là:

4 x 4 = 16 (cm2)

	+ Bài 2: 
	HS: Đọc đề bài và tự làm.

	a) GV ycầu HS vẽ đúng mẫu nh​ư SGK

- Nhận xét: tứ giác nối trung điểm của các cạnh hình vuông là hình vuông.
	- 2 – 3 em nêu lại nhận xét.

	b) ( dành cho HSG ) Muốn vẽ đ​ược hình nh​ư hình bên ta cần vẽ như​ thế nào?
	Vẽ như​ phần a rồi vẽ thêm hình tròn  có tâm là giao điểm của 2 đ​ường chéo của hình vuông có bán kính bằng 2 ô.

	+ Bài 3:( nếu còn thời gian)
	HS: Đọc yêu cầu và tự làm.

- 1 HS lên bảng vẽ, cả lớp làm vào vở.

	III. Củng cố  dặn dò:

- Nêu lại cách vẽ hình vuông.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà học và chuẩn bị bài sau.
	+ Vẽ hình vuông ABCD cạnh 5 cm.

+ Dùng Ê - ke để kiểm tra 2 đ​ờng chéo  AC và BD vuông góc với nhau.

Vài HS nêu


TẬP LÀM VĂN
Tiết 18     LUYỆN TẬP TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI  NG​ƯỜI THÂN.
A . Mục tiêu:

- Xác định đ​ược mục đích trao đổi, vai trong trao đổi.

- Lập đ​ược dàn ý (nội dung) của bài trao đổi đạt mục đích.

- Biết đóng vai trao đổi, tự nhiên, tự tin, thân ái, cử chỉ thích hợp, lời lẽ có sức thuyết phục để đạt mục đích đặt ra.

- GD thói quen và thái độ tự tin khi trao đổi với ng​ười khác

* Biết cách trao đổi với ng​ười thân.

B.Đồ dùng dạy - học:

Bảng phụ viết sẵn đề tập làm văn.

C.Các hoạt động dạy  học:

	Hoạt động dạy
I.  Kiểm tra bài cũ:
 - Gọi 2 HS kể miệng từ trích đoạn của vở kịch “ở Vương quốc Tương Lai”.

GV n/x
II.  Dạy bài mới:

1.  Giới thiệu bài:

 2.  Bài mới: 

*H​dẫn HS phân tích đề bài:
- GV chép đề bài lên bảng.
	Hoạt động học
2HS kể

-  1 em đọc to đề bài, cả lớp đọc thầm.

	- GV gạch chân những từ quan trọng.
	

	* Xác định mục đích trao đổi hình dung những câu hỏi sẽ có:
	

	
	- 3 em nối tiếp nhau đọc các gợi ý 1, 2, 3

	-H​dẫn HS xác định đúng trọng tâm của đề
	

	+ Nội dung trao đổi là gì?
	- Trao đổi về nguyện vọng muốn học thêm 1 môn năng khiếu của em.

	+ Đối t​ượng trao đổi là ai?
	- Anh hoặc chị của em.

	+ Mục đích trao đổi để làm gì?
	- Làm cho anh chị hiểu rõ nguyện vọng của em, giải đáp những khó khăn thắc mắc anh chị đặt ra để anh chị ủng hộ em thực hiện nguyện vọng ấy.

	+ Hình thức thực hiện cuộc trao đổi là gì?
	- Em và bạn trao đổi, bạn đóng vai trò anh hoặc chị của em.

	+ Em chọn nguyện vọng học thêm môn năng khiếu nào?
	HS: Tự phát biểu.

	* HS thực hành trao đổi theo cặp:

	
	HS: Chọn bạn cùng tham gia trao đổi thống nhất dàn ý.

	- GV đến từng nhóm gợi ý.
	- Thực hiện trao đổi theo cặp.

	* Thi trình bày tr​ước lớp:

	-GV và cả lớp nxét.

III.  Củng cố  dặn dò: 

-Hệ thống nội dung bài

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà viết lại bài.
	HS: 1 số em thi đóng vai trao đổi tr​ước lớp.


KHOA HỌC

Tiết 18: ÔN TẬP: CON NG​ƯỜI VÀ SỨC KHỎE

A. Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố và hệ thống các kiến thức về:

+ Sự trao đổi chất của cơ thể ngư​ời với môi trư​ờng.

+ Các chất dinh dư​ỡng có trong thức ăn và vai trò của chúng.

+ Cách phòng tránh 1 số bệnh do thiếu hoặc thừa chất dinh d​ưỡng và các bệnh lây qua đ​ường tiêu hoá.

- HS có khả năng:

+ Áp dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống hàng ngày.

+ Hệ thống hoá những k/ thức đã học về dinh dư​ỡng qua 10 lời khuyên của Bộ Y tế.

- GD ý thức bảo vệ sức khoẻ bản thân.

* Luyện làm bài tập theo hệ thống kiến thức đã học.

B. Đồ dùng dạy - học:

Phiếu học tập, tranh ảnh, mô hình, …
C. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động dạy
I. Kiểm tra bài cũ:

-Nêu cách phòng tránh khi bị đuối nư​ớc.

- Nhận xét.

II. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu bài.

 2. Bài mới:
 a.Hđộng 1: Trò chơi “Ai nhanh ai đúng”
	Hoạt động học
2HS nêu

	- Chia lớp làm 4 nhóm và xếp lại bàn ghế cho phù hợp.
	- 3 – 5 em làm giám khảo cùng theo dõi ghi lại các câu trả lời của các đội.

	- Phổ biến cách chơi và luật chơi.
	- HS nghe câu hỏi, đội nào có câu trả lời đúng lắc chuông tr​ước đ​ợc trả lời tr​ước.

	- Chuẩn bị:
	Các đội hội ý tr​ước khi vào cuộc chơi.

	- Tiến hành: GV đọc lần l​ượt các câu hỏi và điều khiển cuộc chơi (SGK).
	HS: Nghe để lắc chuông.

	- Đánh giá, tổng kết.
	HS: Theo dõi, nhận xét và bổ sung.

	b. Hoạt động 2: Tự đánh giá.
	

	- Tổ chức và h​dẫn:
	- HS dựa vào kiến thức và ăn uống của mình để tự đánh giá.

	? Đã ăn phối hợp thức ăn và th​ường xuyên thay đổi món ch​ưa?
	 - Từng em ghi vào bảng, ghi tên các thức ăn đồ uống của mình trong tuần và tự đánh giá theo các tiêu chí bên.

	? Đã ăn phối hợp chất béo, chất đạm động vật và thực vật ch​ưa?
	

	? Đã ăn thức ăn có chứa các loại vitamin và chất khoáng ch​ưa?
	

	
	-  1 số em trình bày kết quả làm việc cá nhân.

	· GV và cả lớp nhận xét, bổ sung.

III. Củng cố dặn dò:

-Hệ thống ND bài

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà ôn bài để giờ sau học tiếp.
	



ĐỊA LÝ

 Tiết 9:  HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NG​ỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN (tiếp).
A. Mục tiêu:

- HS biết trình bày 1 số đặc điểm tiêu biểu về hoạt động sản xuất của ng​ười dân ở Tây Nguyên.

- Nêu đ​ược vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất. Thấy đư​ợc sự cần thiết phải bảo vệ rừng.

- Mô tả sơ l​ược đặc điểm sông, rừng rậm nhiệt đới, rừng khộp ở Tây Nguyên
.

- Chỉ trên bản đồ , l​ược đồ và kể tên những con sông bắt nguồn từ Tây Nguyên.

- HSG nêu quy trình làm ra các sản phẩm đồ gỗ, giải thích những nguyên nhân khiến rừng ở Tây Nguyên bị tàn phá.

- Có ý thức tôn trọng và bảo vệ các thành quả lao động của ng​ười dân.

 * Nắm đặc diểm hoạt động sản suất của ng​ười dân Tây Nguyên về khai thác rừng và sức n​ước.

B. Đồ dùng dạy học: 

- Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam.

- Tranh ảnh nhà máy thủy điện và rừng ở Tây Nguyên (nếu có).

C. Các hoạt động dạy  học:

	Hoạt động dạy

I. Kiểm tra bài cũ:

 ? Kể tên những cây công nghiệp chính ở Tây Nguyên.

GV n/x

II. Dạy bài mới:

 1 .  Giới thiệu bài:

 2.  Bài mới:

 a. Khai thác sức n​ước:
* HĐ1: Làm việc theo nhóm.
	Hoạt động học
-Vài HS nêu

HS: Quan sát l​ược đồ H4 và trả lời:

	+ Kể tên 1 số con sông ở Tây Nguyên?
	- Sông Mê Công, sông Xê Xan, sông Xrêpôk, sông Đồng Nai, sông Ba.

	+ Các con sông này bắt nguồn từ đâu và chảy ra đâu?
	HS nêu

	+ Tại sao các con sông ở Tây Nguyên lắm thác nhiều ghềnh?
	- Vì sông chảy qua nhiều vùng có độ cao khác nhau.

	+ Ngư​ời dân ở Tây Nguyên khai thác sức n​ước để làm gì?

*THMT: Nguồn tài nguyên n​ước rất cần thiết với môi tr​ường-> Vì vậy chúng ta cần phải làm gì? 
	- Chạy tua bin, sản xuất ra điện, …
HS: Lên chỉ vị trí nhà máy Y – a – li trên bản đồ.

- Sử dụng n​ước sinh hoạt hợp lý và tiết kiệm; tiết kiệm điện.

	b. Rừng và khai thác rừng ở Tây Nguyên:

	* HĐ2: Làm việc theo cặp.
	HS: Quan sát H6, 7 SGK và đọc mục 4 để trả lời câu hỏi.

	+ Tây Nguyên có những loại rừng nào?
	- Rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp.

	+ Vì sao ở Tây Nguyên lại có nhiều loại rừng khác nhau?
	- Vì l​ượng m​ưa ở Tây Nguyên không đều, có nơi m​ưa nhiều, có nơi m​ưa ít,

	+ Mô tả rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp dựa vào quan sát tranh ảnh.
	- Rừng rậm nhiệt đới: rậm rạp, gồm nhiều loại cây với nhiều tầng, xanh quanh năm.

- Rừng khộp: Rừng th​ường gồm 1 loại cây rất th​ưa thớt, rừng rụng lá vào mùa khô…

	* HĐ3: Làm việc cả lớp.
	HS: Đọc mục 2, quan sát H8, 9, 10 để trả lời câu hỏi:

	+ Rừng ở Tây Nguyên có giá trị gì?
	- Cung cấp nhiều gỗ và các lâm sản quý.

	+ Gỗ đ​ược dùng làm gì?
	-Dùng để đóng đồ như​ bàn ghế, 

gi​ường, tủ, … dùng để làm nhà…

	+ Nêu những nguyên nhân và hậu quả của việc mất rừng ở Tây Nguyên?

*THMT: Hiện nay chất l​ượng rừng giảm, diện tích bị thu hẹp -> Chúng ta cần làm gì để bảo vệ rừng?
	- Nguyên nhân: Khai thác rừng bừa bãi, đốt phá rừng làm nư​ơng rẫy, mở rộng diện tích trồng cây công nghiệp không hợp lý…
- Hậu quả: Đất bị xói mòn, hạn hán, lũ lụt tăng.

- Trồng rừng, không khai thác bừa bãi….

	· Rút ra kết luận: (SGK).

III.  Củng cố  dặn dò:

- Nêu lại nội dung bài học.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài.
	HS: 2 em đọc ghi nhớ.

Vài HS nêu



SINH HOẠT

Tiết 8                              SINH HOẠT LỚP 
A.MỤC TIÊU:

 - Đánh giá mọi hoạt động tuần vừa qua.

 -Đề ra ph​ương h​ướng tuần sau.

-GD ý thức tự quản, ý thức v​ươn lên trong học tập.

B.NỘI DUNG SINH HOẠT:

   1.Lớp trư​ởng báo cáo HĐ của lớp trong tuần

- Tổ tr​ưởng bổ sung ý kiến.

- Các thành viên trong lớp bổ sung ý kiến.

2. GV nhận xét và đưa ra nội quy của lớp:

3.Ph​ương h​ướng:

-  Thực hiện tốt nội quy của trường lớp

   - Thi đua học tốt chào mừng ngày 20/11.

   -Ôn tập chuẩn bị thi giữa kì I.

 C.Trò chơi:
   Cho Hs chơi hái hoa dân c


TUẦN 10 

Thứ  hai  ngày 5  tháng  11 năm 2018

TOÁN

Tiết 46                            LUYỆN TẬP

A.Mục tiêu:Giúp HS củng cố về:

- Nhận biết góc tù, góc nhọn, góc vuông, đường cao của hình tam giác.

- Cách vẽ hình vuông, hình chữ nhật.

- Biết áp dụng vào thực tế cuộc sống.

* Rèn kĩ năng vẽ hình vuông, hình chữ nhật .

B. Đồ dùng dạy học:


      - Phiếu bài tập.

C.Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV


I. Kiểm tra bài cũ: 

- 1 HS chữa bài tập 3.

- 3 em mang vở GV kiểm tra.

GV đánh giá bài làm của HS

II. Bài mới:

1/ Giới thiệu bài:

2/ thực hành:

a. Bài 1: 

- Vẽ hình lên bảng.

- Yêu cầu HS nêu đặc điểm của góc 

nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.

b.Bài 2: 

- Vẽ hình lên bảng , hướng dẫn HS làm bài.

c. Bài 3: Yêu cầu HS nêu cách vẽ hình vuông.

d.Bài 4: Giúp HS nắm chắc yêu cầu 

bài tập

-Bước 1 :Yêu cầu HS tự vẽ HCN 

ABCD có chiều dài AB = 6 cm ,

      chiều rộng AD = 4cm 

- Bước 2 : Vẽ cạnh MN , điểm M ,N là trung điểm của AB, BC .

III.Củng cố-  dặn dò:

- Hệ thống bài.

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị bài sau. Luyện tập chung
	Hoạt động của HS

- 1 HS chữa bài tập 3.

- 3 em mang vở GV kiểm tra.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Cả lớp làm vở ô li- 1 HS chữa bài.

- Nhận xét 

a. góc vuông đỉnh A, góc nhọn đỉnh B, đỉnh C, đỉnh M1, góc tù đỉnh M2,…
b. Góc vuông đỉnh A, đỉnh B ,… 

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Cả lớp quan sát hình.

- 1 HS điền trên bảng- Lớp nhận xét.

+ AH là đường cao của hình tam giác 

ABC (
+ AB là đường cao của hình tam giác 

ABC (
- 1 HS đọc yêu cầu.

- Cả lớp vẽ vào vở – 1 HS vẽ trên bảng với đơn vị đo là dm - Lớp n/xét.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Cả lớp vẽ vào vở ô li.

           A   

                     B



M
        N      N


         D                             C

- 1 HS nhắc lại cách vẽ hình vuông, HCN



TẬP ĐỌC

   Tiết 19            ÔN TẬP  GIỮA KỲ I  (tiết 1)
A. Mục tiêu:

- Đọc rành mạch , trôi chảy bài tập đọc đã học  theo đúng tốc độ quy định (khoảng 75tiếng/phút), bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc.

- Hiểu nội dung chính của từng đoạn,từng bài; nhận biết được một số hình ảnh, chi tiết có ý nghĩa trong bài

- Bước đầu biết nhận xét về nhân vật trong văn bản tự sự. 

- GD ý thức học tập.

*Trọng tâm: Củng cố  kỹ năng đọc đúng, đọc hiểu cho HS.

B. Đồ dùng dạy - học:

Phiếu bài tập.

C. Các hoạt động dạy và học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	I.Kiểm tra: 

- Gọi HS nêu tên các bài tập đọc   

II. Bài mới:       

1/  Giới thiệu:

2/Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng:

- GV gọi từng em lên bốc thăm chọn bài (về chuẩn bị 1 -2 phút).

- GV đặt 1 câu hỏi về đoạn vừa đọc để HS trả lời.

- GV nhận xét .
- Bài tập 2:      

+ Những bài tập đọc như thế nào là truyện kể?

+ Hãy kể tên những bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm “Thương người như thể thương thân” tuần 1, 2, 3.

- GV và cả lớp nhận xét, chốt lại lời giải
Bài tập 3: 

GV nghe, nhận xét, sửa chữa.            

III. Củng cố - dặn dò: 

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài, tập đọc diễn cảm cho hay.     
	-HS nêu

- Đọc trong SGK hoặc học thuộc lòng 1 đoạn, hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- Đó là những bài kể 1 chuỗi sự việc có đầu, có cuối liên quan đến 1 hay 1 số nhân vật để nói lên 1 điều có ý nghĩa.

- Dế Mèn bênh vực kẻ yếu.

- Người ăn xin.

 - HS đọc thầm lại các truyện đó và làm bài vào vở.

- 1 số em làm vào phiếu, dán bảng.

HS: Đọc yêu cầu của bài và tự phát biểu ý kiến.

-  Thi đọc diễn cảm từng đoạn.


  

LỊCH SỬ

Tiết 10:  CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC 

      LẦN THỨ NHẤT  ( Năm 981)

A. Mục tiêu Học xong bài này, hs biết:
 - Lê Hoàn lên ngôi vua là phù hợp với yêu cầu của đất nước và hợp với lòng dân.

 - Kể lại được một số sự kiện về cuộc kháng chiến chống quan Tống xâm lược lần thứ nhất.

 - Ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến.        

* Diễn biến cuộc khởi nghĩa chống quân Tống.

B. Đồ dùng dạy học
 - Phiếu bài tập và hình minh hoạ cho bài

C. Các hoạt động dạy học :
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I. Bài cũ :

+ Sau khi thống nhất đất nước Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì?

II.Bài mới :

1. Giới thiệu bài.

2. Giảng bài :

HĐ 1: Nguyên nhân.

- Đọc đoạn 1 , Năm 979.... Tiền Lê
+ Lê Hoàn lên ngôi trong hoàn cảnh nào?

+ Việc này có được nhân dân ủng hộ không?

HĐ 2: Diễn biến cuộc khởi nghĩa chống quân Tống của nhân dân ta.

- Thảo luận nhóm

+ Quân Tống xâm lược nước ta vào năm nào ?

+ Quân Tống tiến vào nước ta theo những đường nào ?

+ Hai trận đánh lớn diễn ra ở đâu và diễn ra như thế nào ?

+ Quân Tống có thực hiện được ý đồ xâm lược của chúng không?

HĐ 3: Kết quả 

+ Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quan Tống đã đem lại kết quả gì cho nhân dân ta

III. Củng cố-  dặn dò:
- Nhận xét chung tiết học

- Đọc phần ghi nhớ của bài, chuẩn bị bài sau.
	- HS trả lời.

-> Đinh Toàn còn nhỏ, nhà Tống đem quân sang xâm lược...

-> Được quân sỹ ủng hộ và tung hô " Vạn tuế"

- Nhóm 4, làm theo các câu hỏi

- Đại diện nhóm trình bày kết quả: Kể lại một số sự kiện kháng chiến chống quân Tống của nhân dân ta .

-> Nền độc lập của nước nhà được giữ vững, nhân dân ta tự hào, tin tưởng vào sức mạnh và tiền đồ của dân tộc.

- 2 HS nêu lại bài học SGK.





KĨ THUẬT

         Tiết 10                              KHÂU ĐỘT MAU ( tiết 2) 

A.Mục tiêu: 

- Hs biết cách khâu đột mau và ứng dụng của khâu đột mau. 

- Khâu được các mũi khâu đột mau theo đường vạch dấu .

 - Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận . 

B. Đồ dùng dạy - học 

Gv : - Tranh qui trình khâu đột mau 

- Mẫu khâu đột mau - 1 mảnh vải 20 x 30 cm, len hoặc sợi khác màu - kim khâu len, thước kẻ, phấn vạch. 

Hs : chuẩn bị như sgk 

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu 

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học



	I.Kiểm tra bài cũ :  kiểm tra vật liệu, dụng cụ. 

-GV nhận xét 

II.Bài mới 

1.Giới thiệu bài và ghi bài 

2.Nội dung

Hoạt động 1: làm việc cá nhân 

*Mục tiêu: thực hành khâu đột mau.

 - Nhắc lại ghi nhớ sgk và thực hiện thao tác khâu. 

- Nêu thời gian thực hành. 

*Kết luận: sản phẩm hoàn thành. 

Hoạt động 2: làm việc theo nhóm 

*Mục tiêu: đánh giá kết quả học tập 

*Cách tiến hành: - Tổ chức trưng bày theo nhóm. 

- Nêu các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm 

*Kết luận: Kết quả sản phẩm 

-GV nhận xét 

III. Củng cố, dặn dò: 

GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh. 

Chuẩn bị bài sau:đọc trước bài mới và chuẩn bị như sgk.
	-Kiểm tra chéo dụng cụ,vật liệu

-HS nêu ghi nhớ 

-Thực hành khâu đột mau 

-Tổ chức trưng bày sản phẩm 

-Nhắc lại các bước khâu mũi đột mau 

-Các nhóm đánh giá 

-Lắng nghe 



                             Thứ   ba  ngày  6  tháng 11 năm 2018

TOÁN

  Tiết 47                      KIỂM TRA GIỮA KÌ I

Nhà trường ra đề kiểm tra


CHÍNH TẢ

Tiết 10                    KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
                                         Nhà trường ra đề kiểm tra


                                            LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Tiết 19                ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (tiết 2).

A. Mục tiêu:

-Nghe -viết đúng chính tả, trình bày đúng bài “Lời hứa”.


- Hệ thống hóa các quy tắc viết hoa tên riêng.

-GD h/s có ý thức rèn chữ giữ vở.

*Trọng tâm:Nghe - viết đúng chính tả, trình bày đúng bài “Lời hứa”.


B.Đồ dùng dạy - học

Phiếu học tập.

C.Các hoạt động dạy - học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	I. Kiểm tra bài cũ:

- GV gọi HS lên chữa bài về nhà.

- Nhận xét .

II. Bài mới: 

1/Giới thiệu bài và ghi bảng:

2/ Hư​ớng dẫn HS nghe - viết: 
	-2em chữa bài 

	- GVđọc bài “Lời hứa”, giải nghĩa từ “trung sĩ”.
	- HS theo dõi trong SGK.

- Đọc thầm bài văn.

	- Nhắc HS chú ý những từ mình dễ viết sai, cách trình bày bài, cách viết các lời thoại. 
	

	- GV đọc từng câu.

* Dựa vào bài chính tả “Lời hứa” trả lời câu hỏi:
	- HS nghe, viết vào vở.

	 - Gọi 1 em đọc nội dung bài 2.


	- Từng cặp HS trao đổi trả lời các câu hỏi a, b, c, d (SGK).

	- GV và cả lớp nhận xét, kết luận.

* H​ướng dẫn HS lập bảng tổng kết quy tắc viết tên riêng:
	- HS đọc yêu cầu của bài.

	- GV nhắc HS xem lại kiến thức cần ghi nhớ trong các tiết “Luyện từ và câu” tuần 7, 8 để làm bài cho đúng.
	- Làm bài vào vở bài tập.

- 1 vài HS làm trên phiếu trình bày kết quả.

- Cả lớp sửa bài theo lời giải.

	Các loại tên riêng

Quy tắc viết

Ví dụ

Tên ng​ời, tên địa lý nư​ớc ngoài.

- Viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Nếu bộ phận nào có nhiều tiếng thì giữa các tiếng có dấu gạch nối.

- Những tên phiên âm theo Hán Việt viết như​ cách viết tên riêng Việt Nam.

Lu - i -P- xtơ.

Xanh Pê - téc - bua

Luân Đôn

2. Tên ngư​ời, tên địa lý Việt Nam.

Viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó.

Lê Văn Tám

Điện Biên Phủ.




 III.  Củng cố - Dặn dò:


- GV nhận xét giờ học.

- Nhắc HS đọc trư​ớc chuẩn bị nội dung cho tiết sau.


ĐẠO ĐỨC

Tiết 10                        TIẾT KIỆM THỜI GIỜ (tiết 2 )

(Đã soạn ngày 30/ 10)


       Thứ  tư ngày 7 tháng 11 năm 2018
TOÁN

  Tiết 48                      LUYỆN TẬP CHUNG

 A.Mục tiêu:Giúp HS củng cố về:
- Cách thực hiện phép cộng, phép trừ các số có 6 chữ số; áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để tính bằng cách thuận tiện nhất.

- Đặc điểm của hình vuông, hình chữ nhật; tính chu vi và diện tích hình chữ       nhật.

- Giải bài toán có liện quan đến tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

 *Trọng tâm: Củng cố về cộng trừ các số có 6 chữ số và thực hành giải toán về hình vuông , hình chữ nhật .

B. Đồ dùng dạy học

          -Thước thẳng có vạch chia cm và ê ke( cho GV và HS).
- Phiếu bài tập để HS làm bài 3.

C. Các hoạt động dạy- học:
	    Hoạt động của GV

I. Kiểm tra bài cũ: 

II. Bài mới:

1/ Giới thiệu bài:
2/ thực hành:

a. Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS nêu cách thực hiện tính cộng, tính trừ.

b. Bài 2: (Dành cho HS khá- giỏi ).
- Yêu cầu HS nêu cách tính thuận tiện nhất.

c. Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu.

- Phát phiếu bài tập - Hướng dẫn HS làm bài

d. Bài 4: Gọi HS đọc yêu cầu.

- Hướng dẫn HS phân tích đề và nêu cách làm.

III.Củng cố- dặn dò:

- Hệ thống bài.

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị bài sau. Nhân với  số có một chữ số .
	    Hoạt động của HS
- 1 HS chữa bài 4  

- Cả lớp quan sát, nhận xét 

- 1 HS đọc- Lớp đọc thầm.

- Cả lớp tự làm vào vở ô li.

- 2 HS chữa bài - Lớp nhận xét.

a.

+ 
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 - 1 HS đọc - Cả lớp đọc thầm.

- 2 HS chữa bài.

- Nhận xét bài làm của bạn.

a.    6257 + 989 + 743

   = ( 6257 + 743) + 989

   = 7000 + 989

   = 7989

 - 1 HS đọc - Cả lớp đọc thầm.

- Cả lớp làm phiếu -1 HS cữa bài.

Giải:

  HS tự vẽ hình vuông vào phiếu bài tập.

  b. Cạnh DH vuông góc với cạnh DA, CB, HI.

- 1 HS đọc - Cả lớp đọc thầm.

- Cả lớp làm vở ô li - 1 HS chữa bài.

- Lớp nhận xét.

Giải:

         Chiều rộng hình chữ nhật là:

               ( 16 -4) : 2 = 6 (cm)

         Chiều dài hình chữ nhật là:

               6 + 4 = 10 ( cm)

         Diện tích hình chữ nhật là:

               10 
[image: image3.wmf]´

 6 = 60 ( cm2)

                       Đáp số: 60 cm2
- 1 HS nêu cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu.



KỂ CHUYỆN

Tiết 10                    ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I  (tiết 3)
A.Mục tiêu:

-Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng.

-GD h/s có ý thức học tập .

*Hệ thống hoá 1 số điều cần ghi nhớ về nội dung, nhân vật, giọng đọc của các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm “Măng mọc thẳng”.

B.Đồ dùng dạy - học:

Phiếu học tập.

C.Các hoạt động dạy - học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	I. Kiểm tra bài cũ:

- GV gọi HS lên chữa bài về nhà.

- Nhận xét .

II. Bài mới: 

1/Giới thiệu bài và ghi bảng:

2/ Hư​ớng dẫn HS  ôn tập: 
	-2em chữa bài

	 -  Kiểm tra đọc và học thuộc lòng:        (1/3 số HS trong lớp):

Bài tập 2:
- GV viết lên bảng. 
	- HS đọc tên bài,   tìm các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm “Măng mọc thẳng” tuần 4, 5, 6 (tìm ở phần mục lục)        

	- Tuần 4: Một ngư​ời chính trực.

- Tuần 5: Những hạt thóc giống.

- Tuần 6:+Nỗi dằn vặt của An -đrây- ca.

+ Chị em tôi.
	

	- GV chốt lại lời giải đúng bằng cách dán phiếu đã ghi lời giải lên bảng.
	- HS đọc thầm các truyện trên, trao đổi theo cặp, làm bài trên phiếu.

- Đại diện lên bảng trình bày.

- 1 - 2 HS đọc bảng kết quả.


	Tên bài
	Nội dung chính
	Nhân vật
	Giọng đọc

	1. Một ngư​ời chính trực
	Ca ngợi lòng ngay thẳng, chính trực, đặt việc lớn lên trên tình riêng của Tô Hiến Thành.
	- Tô Hiến Thành

- Đỗ Thái Hậu
	Thong thả, 

rõ ràng

	2. Những hạt thóc giống
	Nhờ dũng cảm, trung thực, cậu bé Chôm đư​ợc vua tin yêu, truyền cho ngôi báu.
	- Cậu bé Chôm

- Nhà vua.
	Khoan thai, chậm rãi.

	III.Củng cố - Dặn dò:

- GV nhận xét tiết học.

- Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau.
	- 1 số em thi đọc diễn cảm 1 đoạn minh họa giọng đọc phù hợp với nội dung bài.



TẬP ĐỌC
Tiết 20                   ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I  ( tiết 4 )
A. Mục tiêu:

- Hệ thống hóa các từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ đã học từ tuần 1 đến tuần 9.

- Hiểu nghĩa và tình huống sử dụng các từ ngữ, tục ngữ, thành ngữ đã học.

- Hiểu tác  dụng và cách dùng dấu hai chấm, dấu ngoặc kép.

*trọng tâm: Hiểu nghĩa và biết cách sử dụng các từ ngữ, tục ngữ, thành ngữ đã học.

B. Đồ dùng dạy - học:
- Phiếu học tập.


C. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	I. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS làm bài tập về nhà.

- Nhận xét .

II. Bài mới: 

1/Giới thiệu bài và ghi bảng:

2/ Hư​ớng dẫn ôn tập:
	- HS trả lời.




	Bài tập 1
- Gọi 1 em đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS nhắc lại các bài MRVT. GV ghi nhanh lên bảng.

- GV phát phiếu cho HS

- Gọi các nhóm dán phiếu lên bảng và đọc các từ nhóm mình tìm được


	· 1 hs đọc yêu cầu trong SGK

· các bài MRVT:

-Nhân hậu- Đoàn kết trang 17 và 33

- Trung thực và tự trọng trang 48 và 62

- ước mơ trang 87

- Hs hoạt động nhóm 6

- Dán phiếu lên bảng, 1 hS đại diện nhóm trình bày

	Bài 2

Gọi HS  đọc các câu thành ngữ, tục ngữ

Dán phiếu ghi các câu thành ngữ, tục ngữ

- Nhận xét , sửa chữa từng câu cho HS

Bài tập 3:

- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi về tác dụng của dấu ngoặc kép, dấu hai chấm

- Kết luận về tác dụng của dấu ngoặc kép và dấu hai chấm

- Gọi HS lên bảng viết

III. Củng cố- dặn dò

-Nhận xét tiết học

-Dặn hS về nhà học thuộc các từ, thành ngữ, tục ngữ vừa học
	- HS đọc yêu cầu bài tập

- HS đặt câu hoặc tìm tình huống sử dụng

HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Trao đổi,thảo luận 

. Cô giáo hỏi " Sao trò không chịu làm bài".

. Mẹ em hỏi "Con đã học xong bài chưa"

. Mẹ em đi chợ mua rất nhiều thứ: gạo , thịt , mía

. mẹ em thường gọi em là "cún con"

. cô giáo em thường nói:"Các em hãy cố gắng học thật giỏi để làm vui lòng ông bà cha mẹ"




                     





	KHOA HỌC
Tiết 19
     ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE ( tiết 2)
A. Mục tiêu:- Giúp hs củng cố và hệ thống các kiến thức về:


+ Sự trao đổi chất của cơ thể người với môi trường.

+ Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn và vai trò của chúng.

+ Cách phòng tránh 1 số bệnh.

- Hs có khả năng:

+ áp dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống hàng ngày.

+ Hệ thống hoá những kiến thức đã học.

B. Đồ dùng dạy học:

  - Phiếu ghi các câu hỏi ôn tập, phiếu bài tập

C. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

I. Bài cũ:
II.Bài mới:
1/Giới thiệu bài, ghi bảng.

 2/ Ôn tập:

+ GV chia nhóm cho HS chơi trò chơi.

HĐ1: Trò chơi: Ai chọn thức ăn hợp lí

+  Hs có khả năng áp dụng những kiến thức đã học vào việc lựa chọn thức ăn hàng ngày.

- Trình  bày trước lớp

+ Làm thế nào để có bữa ăn đủ chất dinh dưỡng.

HĐ2: Thực hành: Ghi lại và trình bày 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lí.
· Nhận xét, đánh giá.

III.Củng cố, dặn dò

- Nhận xét chung tiết học

- Ôn và thực hành theo nội dung bài. CB bài sau (Vật chất và năng lượng).

- Hệ thống tiết ôn lần trước.

- Tạo nhóm 4

- Lên thực đơn các món ăn cho 1 bữa ăn hàng ngày

- Trình bày tên món ăn trong 1 bữa ăn của nhóm mình.

- Nhóm khác nhận xét

+Chọn thức ăn hợp lí, đủ chất và

phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình

- HS nêu 10 lời khuyên về dinh 

dưỡng hợp lí của bộ y tế

- Làm việc cá nhân

- 1 số HS trình bày trước lớp.

-  HS khác nhận xét bổ sung.


                             
	


	Thứ năm ngày 8 tháng 11 năm 2018

MĨ THUẬT

Tiết 10            EM SÁNG TẠO CÙNG NHỮNG CON CHỮ

                                                 GV bộ môn soạn dạy


TOÁN

Tiết 49             NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 

A. Mục tiêu:Gi/úp HS :
- Biết cách thực hiện phép nhân số có sáu chữ số với số có một chữ số.

- Thực hành tính nhân.

- Biết áp dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống.

* Nắm được cách nhân số có sáu chữ số với số có một chữ số.

B. Đồ dùng dạy học:


- Phiếu bài tập.

C. Các hoạt động dạy- học:

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I. Kiểm tra bài cũ: 
-Nhận xét 

II. Bài mới:

1/ Giới thiệu bài:
2/ Giảng bài.

a. Hướng dẫn thực hiện nhân số có sáu chữ số với số có một chữ số( không nhớ)

- Ghi bảng phép nhân:  241324 
[image: image4.wmf]´

 2 = ? 

b. Nhân số có sáu chữ số với số có một chữ số( có nhớ).

- Ghi bảng phép nhân:  136204 
[image: image5.wmf]´

 4 = ?

* Lưu ý: Trong phép nhân có nhớ cần thêm số nhớ vào kết quả liền sau.

c.Thực hành:

*Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu.

*Bài 2: (Dành cho HS khá- giỏi ).
- Dán phiếu đã kẻ bảng như SGK.

- Yêu cầu HS nêu cách làm.

* bài 3: Tính

- Chép đề lên bảng - Yêu cầu HS nêu cách thực hiện mỗi phép tính.

III. Củng cố- dặn dò:

- Hệ thống bài.

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị bài sau. Tính chất giao hoán của phép nhân .
- 3 HS mang vở bài tập GV kiểm tra.

- Cả lớp làm nháp.

- 2 HS lên bảng làm và nêu cách làm.

- Nhận xét bài làm trên bảng.
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- Thực hiện tương tự như trên.
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- 1 HS đọc - Cả lớp đọc thầm:

- Cả lớp làm vở ô li- 2 HS chữa bài.

- Nhận xét bài làm của bạn.

a.                                  b.
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-Gọi HS đọc yêu cầu.

- 1 HS chữa bài - Lớp nhận xét.

Lần lượt các số cần điền là: 403 268;

604 902; 806 536; 1 008 170.

- 1 HS đọc yêu cầu -Cả lớp đọc thầm.

- Cả lớp làm vở ô li- 2 HS chữa bài.

- Nhận xét bài làm của bạn.

a.    321 475 + 423 507 
[image: image14.wmf]´

 2 

    = 321 475 + 847 014

    = 1 168 489

- 1 HS nêu lại các bước thực hiện tính nhân.

TẬP LÀM VĂN

Tiết 19                ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I  ( tiết 5 )
A. Mục tiêu:

- Kiểm tra đọc  (lấy điểm)( yêu cầu như tiết 1)

- Hệ thống được một số điều cần ghi nhớ về thể loại: nội dung chính, nhân vật. tính cách, cách đọc các bài tập đọc thuộc chủ điểm :Trên đôi cánh ước mơ

*Trọng tâm:Kiểm tra đọc hiểu

B. Đồ dùng dạy - học:
- Phiếu học tập.

C. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I. Kiểm tra bài cũ:

II. Bài mới: 

1/Giới thiệu bài và ghi bảng:

2/ Hư​ớng dẫn ôn tập:
· Kiểm tra đọc: Tương tự như tiết 1

· Hướng dẫn làm bài tập

Bài 2: 

GV yêu cầu HS đọc tên các bài tập đọc, số trang thuộc chủ điểm: Trên đôi cánh ước mơ.

-Phát phiếu cho nhóm HS . 

-Yêu cầu HS trao đôi, làm việc trong nhóm, nhóm nào làm xong trước dán phiếu lên bảng.

-Kết luận phiếu đúng

- Gọi Hs đọc lại phiếu


Bài 3: Tiến hành tương tự bài 3

III. Củng cố- dặn dò

-Nhận xét tiết học

-Về nhà ôn tập các bài
-Không KT

- HS đọc yêu cầu SGK

- Các bài tập đọc

. Trung thu độc lập trang 66

. ở vương quốc tương lai trang 70

. nếu chúng mình có phép lạ trang 76

. Đôi giày ba ta màu xanh trang 81

. Thưa chuyện với mẹ trang 85

- HS hoạt động nhóm

- Nhân vật:

- Tên bài:

- Tính cách;
LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Tiết 20 

         ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I ( tiết 6 )

A. Mục tiêu:
 - Xác định được các tiếng trong đoạn văn theo mô hình cấu tạo tiếng đã học

 - Tìm được trong đoạn văn các từ đơn, từ ghép, từ láy, danh từ, động từ

* Trọng tâm:Tìm đư​ợc trong đoạn văn các từ đơn, từ láy, từ ghép, danh từ, động 

B. Đồ dùng dạy học :
 - Bảng lớp, bảng phụ

C. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
I. Kiểm tra bài cũ : 

- GV kiểm tra việc HS làm bài tập về nhà.

+ GV đánh giá và nhận xét chung
II. Bài mới: 

1. Giới thiệu bài

2. Hướng dẫn ôn tập
Bài 1; 2: Đọc đoạn văn

- Nêu cấu tạo của tiếng

- Làm bài tập 2

- HS làm bài trên phiếu

Tiếng

  a. Chỉ có vần và thanh: ao

  b. Có đủ âm đầu, vần, thanh ( tất cả các tiếng còn lại)

Bài 3: Từ đơn, từ ghép, từ láy

- Thế nào là từ đơn

- Thế nào từ láy

- Thế nào từ ghép

- Tìm các từ ( mỗi loại tìm 3 từ )

+ Từ đơn

+ Từ láy

+ Từ ghép

Bài 4: Tìm danh từ, động từ

- Thế nào là danh từ

- Thế nào là động từ

- Tìm các danh từ, động từ có trong bài

+ Danh từ

+ Động từ

III.Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét chung giờ học.

- Làm và hoàn thiện lại bài, chuẩn bị bài sau.

- 1,2 HS lên bảng chữa bài tập về nhà theo yêu cầu của GV.

+ Cả lớp theo dõi và nhận xét

- 1 HS đọc đoạn văn

- Gồm: âm đầu, vần, thanh

- Nêu yêu cầu của bài

- Tạo nhóm 2, làm bài

Âm đầu          Vần          Thanh

                         ao            ngang

    d                   ươi            sắc

    t                    âm            huyền

- Nêu yêu cầu của bài

- Gồm 1 tiếng

- Âm hay vần giống nhau

- Ghép các tiếng có nghĩa lại với nhau

- Làm bài theo nhóm

- dưới, tầm, cánh, chú, là...

- rì rào, rung rinh, thung thăng....

- bây giờ, khoai nước...

- Nêu yêu cầu của bài

- Là những từ chỉ sự vật

- Là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật

- Làm bài theo cặp

- tre, cánh đồng, chuồn chuồn...

- rì rào, rung rinh, hiện ra, gặm, ngược xuôi, bay...

-Chuẩn bị cho giờ học sau.          

Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2018

                                TOÁN

Tiết 50           TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

A. Mục tiêu:Giúp HS:
- Nhận biết được tính chất giao hoán của phép nhân.

- Sử dụng tính chất giao hoán của phép nhân để làm tính.

- Biết áp dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống.

*Trọng tâm: Nắm được và biết vận dụng tính chất giao hoán của phép nhân .

B. Đồ dùng:

- Bảng phụ kẻ sẵn bảng như SGK.                 - HS chuẩn bị SGK  + vở ô li.

C. Các hoạt động dạy- học:

Hoạt động của GV

       Hoạt động của HS

. Kiểm tra bài cũ: 
II. Bài mới:

1/ Giới thiệu bài:
2/ Giảng bài.

a. Giới thiệu tính chất giao hoán của phép nhân:

* So sánh giá trị của các cặp phép nhân có thừa số giống nhau:

- Viết lên bảng biểu thức: 5 
[image: image15.wmf]´

7 và 7 
[image: image16.wmf]´

 5

sau đó yêu cầu HS so sánh hai biểu thức này với nhau.

- Hướng dẫn làm tương tự với những cặp phép nhân khác.

- Vậy 2 phép nhân có thừa số giống nhau thì luôn luôn bằng nhau.

* Giới thiệu tính chất giao hoán của phép nhân:

- Treo bảng đã kẻ như SGK.

- Yêu cầu HS thực hiện tính giá trị của biểu thức a 
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 b và b 
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 a.

- Yêu cầu HS nhận xét về vị trí của các thừa số a và b trong hai phép nhân a 
[image: image19.wmf]´

 b và b 
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 a rồi rút ra nhận xét?

* Thực hành:

a. Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu.

b. Bài 2: Tính.

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở ô li.

III.Củng cố- dặn dò:

- Hệ thống bài.

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị bài sau : Nhân một số với 10, 100, 1000,Chia cho 10, 100, 1000

- 1 HS chữa bài tập 4 vở bài tập.

- 2 HS mang vở bài tập GV kiểm tra.

- Lần lượt vài HS nêu, 5 
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 7 = 35,

 7 
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 5 = 35, vậy 5 
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7 = 7 
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 -3 HS lên bảng tính- Cả lớp làm nháp.

- HS so sánh kết quả của a 
[image: image25.wmf]´

 b và b 
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 a trong mỗi trường hợp, rút ra nhận xét. Sau đó khái quát bằng biểu thức chữ:

         a 
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 b = b 
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 a    

- Vị trí của hai thừa số trong hai phép nhân thay đổi nhưng kết quả không đổi.

- Vài HS nêu kết luận như SGK.

- 1 HS đọc - Lớp đọc thầm.

- Cả lớp làm vở ô li - 1 HS chữa bài.

- Nhận xét bài làm của bạn.

a. 4 
[image: image29.wmf]´

 6 = 6 
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b. 3 
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- 1 HS đọc yêu cầu -Cả lớp đọc thầm.

- Cả lớp làm vở ô li -1 HS chữa bài.

- Nhận xét bài làm của bạn.

- 1 HS nhắc lại tính chất giao hoán của phép nhân.

TẬP LÀM VĂN

 Tiết 20              ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I  (tiết 7+8 )
A. Mục tiêu:

- Kiểm tra HS đọc hiểu văn bản có độ dài khoảng 200 chữ phù hợp với các chủ điểm đã học.

- Qua kiểm tra để đánh giá kết quả giữa học kỳ I của HS.

-GD h/s có ý thức học tập .

*Trọng tâm: Qua kiểm tra để đánh giá kết quả giữa học kỳ I của HS.

B.đồ dùng :   Phấn màu. Bảng phụ 

C. các hoạt động dạy- học

I. Kiểm tra bài  cũ:

II. Bài mới:

1/Giới thiệu bài.

2/ Nội dung.

   * GV nhắc nhở HS tr​ước khi làm bài:

Làm bài nghiêm túc, không quay cóp, không trao đổi.
   * GV phát đề kiểm tra cho từng HS:


H​ướng dẫn HS nắm vững yêu cầu của đề, cách làm bài (khoanh tròn chữ cái đứng trư​ớc câu trả lời đúng hoặc đánh dấu vào ô trống).


- HS đọc kỹ bài văn, thơ khoảng 15 phút.


- Khoanh tròn chữ cái tr​ớc ý trả lời đúng (hoặc đánh dấu x vào ô trống) trong giấy kiểm tra để trả lời câu hỏi.


* Lư​u ý: Lúc đầu đánh dấu bằng bút chì. Làm xong bài kiểm tra lại kỹ rồi mới đánh lại bằng bút mực.

  * Đáp án:


Câu 1: ý (b): Hòn đất.


Câu 2: ý (c): Vùng biển.


Câu 3: ý (c): Sóng biển, cửa biển, sóng l​ới, làng biển, l​ới.


Câu 4: ý (b): Vòi vọi.



Câu 5: ý (b): Chỉ có vần và thanh.


Câu 6: ý (a): Oa oa, da dẻ, vòi vọi, nghiêng nghiêng, chen chúc, phất phơ, trùi trũi, tròn trịa.


Câu 7: ý (c): Thần tiên.


Câu 8: ý (c): Ba từ đó là các từ: Chị Sứ - Hòn Đất - núi Ba Thê.

  III. Củng cố -Dặn dò:    

      -GV thu bài 

    -  Nhận xét giờ kiểm tra:


Dặn về nhà chuẩn bị bài sau. 

	



ÔN TẬP (Tiết 8)

 A. Mục tiêu:
- Qua kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS giữa học kỳ I.

- Rèn ý thức nghiêm túc trong giờ kiểm tra.

* Kiểm tra phần chính tả và tập làm văn.

B. Cách tiến hành:


A. Chính tả (nghe - viết):  Bài: Chiều trên quê hư​​ơng:

- GV đọc từng câu cho HS viết bài vào giấy.


B. Tập làm văn: Đề bài: Viết 1 bức th​​ư cho bạn hoặc ngư​​ời thân nói về ​​ước mơ của em.
- HS đọc kỹ đề bài và làm bài.

- GV nhắc HS suy nghĩ kỹ rồi làm bài, không bàn bạc, quay cóp.

-  GV thu bài về chấm:

-  Nhận xét giờ kiểm tra:

-  Dặn dò:
    

+Về nhà chuẩn bị bài sau: Ông Trạng thả diều.

KHOA HỌC
Tiết 20:

    NƯỚC CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ ?

A. Mục tiêu: 

HS có khả năng phát hiện ra 1 tính chất của nước bằng cách:

 - Quan sát để phát hiện màu, mùi, vị của nước.

 - Làm thí nghiệm chứng minh nước không có hình dạng nhất định, chảy lan ra mọi phía, thấm qua 1 số vật, có thể hoà tan 1 số chất.

- GDh/s có ý thức bảo vệ môi trường .

* HS làm thí nghiệm để phát hiện ra các tính chất của nước

B. Đồ dùng dạy học :

 - Đồ dùng thí nghiệm: cốc, vải, đường, muối, cát...

C. Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	I. Kiểm tra bài cũ : GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS cho tiết học

- GV nhận xét chung

II. Bài mới :

1/ Giới thiệu bài.

2/Giảng bài.

*HĐ 1: Phát hiện màu, mùi, vị của nước

- GV có 2 cốc

1. Nước

2. Sữa

- Nêu nhận xét -> Nước trong suốt, không màu, không mùi, không vị

*HĐ 2: Phát hiện hình dạng của nước

- GV có các chai, lọ, cốc có hình dạng khác nhau

+ Khi thay đổi vị trí của chai, cốc hình dạng của chúng có thay đổi không?

+ Nước có hình dạng nhất định không

*HĐ 3: Nước chảy như thế nào?

- Đồ dùng

1. Khay đựng nước

2. Tấm kính

+ Nước chảy như thế nào?

+ Nêu các ứng dụng liên quan đến tính chất này của nước ?

*HĐ 4: Phát hiện tính thấm hoặc không thấm qua 1 số vật.

-> Giấy, bông, vải nước thấm qua

    Túi nilông nước không thấm qua

- Liên hệ thực tế người ta áp dụng tính chất này

*HĐ 5: Nước có thể hoặc không thể hoà tan 1 số chất: Cho h/s thực hành

III.Củng cố, dặn dò

- Đọc phần ghi nhớ ( 2-3 HS đọc)

- Nhận xét chung giờ học

- Ôn lại bài, chuẩn bị bài sau.
	- 1, 2 HS lên trả lời câu hỏi của GV về nội dung bài học trước

+ Cả lớp theo dõi và nhận xét

- HS làm thí nghiệm

- Dùng các giác quan cần sử dụng để quan 

sát các cốc nước

- HS nhắc lại.

- Quan sát hình dạng của nước ở mỗi vật

- HS thực hành, đặt cốc, chai, lọ khác nhau

-> Hình dạng giống cốc, chai, lọ

- > Nước không có hình dạng nhất định

- HS thực hành

-> Nước chảy lan ra khắp mọi phía

-> Nước chảy từ cao xuống thấp

+ Lợp mái nhà, lát sân, đặt máng nước tất cả đều làm dốc để nước chảy nhanh hơn.

- Dùng giấy, bông, vải và túi nilông làm thí nghiệm và rút ra kết luận.

+ Dùng các vật không cho nước thấm 

qua làm đồ chứa nước, lợp nhà, làm áo đi mưa. Dùng các vật liệu cho nước thấm qua để lọc nước đục.

- Nước hoà tan: đường, muối

- Nước không hoà tan: cát, sỏi

- 2 HS đọc phần ghi nhớ ở SGK

- Hoàn thành bài tập vào vở 



ĐỊA LÍ

Tiết 10: 
    
      THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

A. Mục tiêu:Học xong bài này, HS biết:
 + Vị trí của thành phố Đà Lạt trên bản đồ Việt Nam.

 + Trình bày được những đặc điểm tiêu biểu của thành phố Đà Lạt

 + Dựa vào lược đồ( bản đồ) tranh, ảnh để tìm kiến thức

 + Xác lập được mối quan hệ địa lí giữa địa hình với khí hậu, giữa thiên nhiên với hoạt động sản xuất của con người

*  HS nêu được đặc điểm tiêu biểu của thành phố Đà Lạt.

B. Đồ dùng dạy học:

 - Bản đồ địa lí VN

 - Tranh ảnh về thành phố Đà Lạt

C. Các HĐ dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I. Kiểm tra bài cũ: 

-Không KT

II. Bài mới: 

1.Giới thiệu bài.
2.Giảng bài.
a. Đà Lạt - thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước

+ Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào

+ Đà Lạt có độ cao khoảng bao nhiêu mét ?

- Đà Lạt có khí hậu như thế nào ?

- Quan sát hình 1, 2(94)

- Mô tả 1 cảnh đẹp ở Đà Lạt

* GV nói thêm: cây cối của Đà Lạt chủ yếu là các rừng thông. Có nhiều thác nước: Cam li, Pơ ren ...

b. Đà Lạt thành phố du lịch và nghỉ mát:

+ Tại sao Đà Lạt được chọn làm nơi du lịch, nghỉ mát?

+ Có những công trình nào phục vụ cho việc này?

c. Hoa quả và rau xanh ở Đà Lạt:

+ Tại sao Đà Lạt được gọi là thành phố của hoa quả và rau xanh?

+ Kể tên 1 số loài hoa, quả, rau xanh ở Đà Lạt?

+ Tại sao ở Đà Lạt lại trồng được nhiều loại như vậy?

+ Hoa, rau ở Đà Lạt có giá trị như thế nào?

III. Củng cố-  dặn dò
- Tổng kết lại bài: Đọc mục ghi nhớ

- Nhận xét chung giờ học

- Ôn lại bài, chuẩn bị bài sau.


	- Dựa vào hình 1( bài 5)

+ Cao nguyên Lâm Viên

+ Khoảng 1500 m

+ Mát mẻ về mùa hè, lạnh về mùa đông nhưng không rét mướt.

-  1, 2 HS miêu tả cảnh đẹp của Đà Lạt.

- HS lên chỉ vị trí hồ Xuân Hương và thác nước Cam Ly

- Làm việc theo nhóm

+ Không khí trong lành, mát mẻ, thiên nhiên tươi đẹp. Có nhiều cảnh đẹp: rừng thông, thác nước...

+ Khách sạn, sân gôn, biệt thự...

- Làm việc theo nhóm

- Quan sát hình 4(96)

+ Đà Lạt có nhiều loại rau, quả..

+ Rau: bắp cải, súp lơ, cà chua...

  Quả: dâu tây, đào...

  Hoa: lan, hồng, cúc...

+ Do địa hình cao-> khí hậu mát mẻ, trong lành

+ Tiêu thụ ở thành phố lớn và xuất khẩu ra nước ngoài

- 1,2 HS đọc phần ghi nhớ ở SGK.

- Hoàn thành bài tập vào vở và chuẩn bị cho giờ học sau.
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A.MỤC TIÊU:

 - Đánh giá mọi hoạt động tuần vừa qua.

 -Đề ra ph​ương h​ướng tuần sau.

-GD ý thức tự quản, ý thức v​ươn lên trong học tập.

B.NỘI DUNG SINH HOẠT:

   1.Lớp trư​ởng báo cáo HĐ của lớp trong tuần

- Tổ tr​ưởng bổ sung ý kiến.

- Các thành viên trong lớp bổ sung ý kiến.

2. GV nhận xét và đưa ra nội quy của lớp:

3.Ph​ương h​ướng:

-  Thực hiện tốt nội quy của trường lớp

    - Thi đua học tốt, rèn luyện chăm ngoan chăm ngoan chào mừng ngày 20/11.

C.Trò chơi:

   Cho Hs chơi hái hoa dân chủ
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